
UBND TỈNH THANH HÓA 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-HCKSTTHC 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2025 
 

V/v công khai địa chỉ, đường 

dây nóng của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công các cấp.  

 

 

    

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 17/6/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián 

đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp; Văn phòng UBND tỉnh công khai địa chỉ, đường dây nóng của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và địa chỉ truy cập bộ thủ tục hành 

chính cấp tỉnh/cấp xã để tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ thực hiện thủ tục 

hành chính sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. 

(Có danh sách kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị để 

liên hệ, làm việc./.  

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Các Trang thông tin của 166 xã, phường mới;  

- Lưu: VT, HCKSTTHC.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Trọng Trang 

 



DANH SÁCH ĐỊA CHỈ VÀ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH  

VÀ 166 UBND XÃ, PHƯỜNG MỚI 

 (Kèm theo Công văn số      /VP-HCKSTTHC ngày      tháng      năm 2025 Văn phòng UBND tỉnh)  

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ 
Số điện thoại 

đường dây nóng 
Ghi chú 

1.  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 
02373.900.900 Tổng đài 

2.  UBND phường Hạc Thành 
Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 
0912.001.233 

Hoàng Đình Hùng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

3.  UBND phường Quảng Phú 
Đường Thống Nhất, phố 5, phường 

Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa 
0947.184.788 

Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

4.  UBND phường Đông Quang 
Thôn Văn Trung, phường Đông Quang, 

tỉnh Thanh Hóa 
0987.971.909 

Lê Văn Hùng - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

5.  UBND phường Đông Sơn 

Địa chỉ 1: Đường Nguyễn Mộng Tuân, 

phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Địa chỉ 2: Thôn Viên Khê 1, phường 

Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

0982.033.989 

Nguyễn Thị Hằng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 



6.  UBND phường Đông Tiến 

Địa chỉ 1: Thôn Giao Sơn, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá 

Địa chỉ 2: Thôn Triệu Xá 1, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá 

0984.800.382 

Lê Huy Hoà - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

7.  UBND phường Hàm Rồng 
Số 05 Nguyễn Phúc Chu, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh Hoá 
0973.338.799 

Lê Như Hà - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

8.  UBND phường Nguyệt Viên 
Thôn Vĩnh Trị 2, phường Nguyệt Viên, 

tỉnh Thanh Hoá 
0919.022.579 

Đỗ Thị Trang - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

9.  UBND phường Sầm Sơn 
Số 505, đường Lê Lợi, phường Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
0919.169.686 

Nguyễn Hữu Khanh - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

10.  UBND phường Nam Sầm Sơn 
Thôn 5, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 
0987.880.001 

Phạm Văn Hùng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

11.  UBND phường Bỉm Sơn 
Số 28 Trần Phú, phường Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 
0833.365.999 

Trần Xuân Việt - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

12.  UBND phường Quang Trung 
Đường Cù Chính Lan, phường Quang 

Trung, tỉnh Thanh Hoá 
0819.134.199 

Nguyễn Văn Thắng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

13.  UBND phường Ngọc Sơn 
Tổ dân phố Hồng Kỳ, phường Ngọc 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0915.066.056 

Lê Thị Hà - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  



14.  UBND phường Tân Dân 
Tổ dân phố Hồ Trung, phường Tân 

Dân, tỉnh Thanh Hoá 
0934.454.898 

Lại Thị Nhẫn - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

15.  UBND phường Hải Lĩnh 
Tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải 

Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa 
0942.030.072 

Lê Ngọc Hưng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

16.  UBND phường Tĩnh Gia 
Tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa. 
0989.488.182 

Phạm Ngọc Thi - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

17.  UBND phường Đào Duy Từ 
Thôn Nam Yến, phường Đào Duy Từ, 

tỉnh Thanh Hóa 
0987.545.279 

Nguyễn Đình Thái - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

18.  UBND phường Hải Bình 
Tổ dân phố Hữu Lại, phường Hải Bình, 

tỉnh Thanh Hóa 
0961.385.456 

Bùi Anh Tuấn - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

19.  UBND phường Trúc Lâm 
Thôn Trường Sơn, phường Trúc Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa 
0987.547.168 

Lê Thị Duyên - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

20.  UBND phường Nghi Sơn 
Tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
0946.023.142 

Nguyễn Hữu Hoàng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

21.  UBND xã Các Sơn 
Thôn Quế Lam, xã Các Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
0965.155.753 

Lê Công Danh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

22.  UBND xã Trường Lâm Thôn 7, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa 0983.089.325 
Trương Văn Nguyên - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 



hành chính công  

23.  UBND xã Hà Trung Tiểu khu 6, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 02373.836.402 

Trần Văn Toản - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

24.  UBND xã Tống Sơn 
Thôn Tiên Hòa 2, xã Tống Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
02373.836.002 

Hoàng Sỹ Bằng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

25.  UBND xã Hà Long 
Thôn Hoàng Vân, xã Hà Long, tỉnh 

Thanh Hoá 
02373.626.345 

Tống Văn Giang - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

26.  UBND xã Hoạt Giang 
Thôn Đoài Thôn, xã Hoạt Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 
02373.786.924 

Đinh Văn Huynh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

27.  UBND xã Lĩnh Toại 
Thôn Cụ thôn, xã Lĩnh Toại, tỉnh 

Thanh Hóa 
0904.570.192 

Lê Viết Định - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

28.  UBND xã Triệu Lộc 
Thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 
0889.022.555 

Lưu Trung Công - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

29.  UBND xã Đông Thành 
Thôn Thành Sơn, xã Đông Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
0918.075.658 

Mai Văn Quân - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

30.  UBND xã Hậu Lộc 
Số 568, đường Bà Triệu, xã Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
0943.326.663 

Phan Tuấn Anh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  



31.  UBND xã Hoa Lộc Thôn Giữa, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa 0912.656.342 

Trịnh Thị Lý - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

32.  UBND xã Vạn Lộc 
Thôn Minh Thịnh, xã Vạn Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 
0972.827.867 

Bùi Văn Thái - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

33.  UBND xã Nga Sơn 
Tiểu khu Ba Đình, xã Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 
0915.129.186 

Hoàng Thị Dung - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

34.  UBND xã Nga Thắng Thôn 3, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hoá 
0393.193.724 

 

Phạm Văn Thắng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

35.  UBND xã Hồ Vương 
Thôn Bắc Trung, xã Hồ Vương, tỉnh 

Thanh Hoá 
0914.327.858 

Mai Hữu Hoàn - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

36.  UBND xã Tân Tiến Thôn 3, xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hoá 0984.791.711 

Phạm Văn Lưu - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

37.  UBND xã Nga An Thôn 7, xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa  0839.865.333 

Vũ Văn Tuấn - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

38.  UBND xã Ba Đình 
Thôn Đông Kinh, xã Ba Đình, tỉnh 

Thanh Hoá 
0949.018.467 Nguyễn Hữu Thạch - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 



hành chính công  

39.  UBND xã Hoằng Hóa 
Phố Đạo Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 
0944.455.158 

Hoàng Văn Hải - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

40.  UBND xã Hoằng Tiến 
Số 62, đường ĐH-HH Trung Thượng, 

xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa 
0987.370.148 

Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

41.  UBND xã Hoằng Thanh 
Số 40, đường HT, thôn Liên Hà, xã 

Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa 
0978.356.372 

Nguyễn Đình Hưng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

42.  UBND xã Hoằng Lộc 
Đường HT1, thôn 1, xã Hoằng Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 
0986.145.778 

Lương Xuân Hùng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

43.  UBND xã Hoằng Châu 
Số 10, đường HL1, thôn Nghĩa Lập, xã 

Hoằng Châu. tỉnh Thanh Hóa 
0975.554.849 

Hoàng Trung Kiên - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

44.  UBND xã Hoằng Sơn 
Số 02 đường HX05, thôn Thần Xuân, 

xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
0393.314.226 

Trịnh Văn Thành - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

45.  UBND xã Hoằng Phú 
Số 61 đường ĐH-HH03, thôn My Du, 

xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa 
0948.327.563 

Lê Bá Toản - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  



46.  UBND xã Hoằng Giang 
Số 44, Đường ĐH - HH 06, thôn Vĩnh 

Gia 2, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa 
0981.652.589 

Nguyễn Thế Oai - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

47.  UBND xã Lưu Vệ 
Đường Phạm Tiến Năng, khu phố 2, xã 

Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa 

0394.361.882 

Hoặc 

0943.044.318 

Đoàn Đình Tùng - Giám đốc; 

Hoặc Nguyễn Văn Hạnh - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

48.  UBND xã Quảng Yên 
Thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, tỉnh 

Thanh Hóa 
0961.591.575 

Trần Ngọc Danh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

49.  UBND xã Quảng Ngọc 
Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, tỉnh 

Thanh Hóa 
0333.533.970 

Lê Thị Hoa - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

50.  UBND xã Quảng Ninh 
Thôn Bào Tiến, xã Quảng Ninh, tỉnh 

Thanh Hóa 
0945.898.568 

Phạm Văn Hà - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

51.  UBND xã Quảng Bình 
Thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 
0972.828.209 

Trần Trung Kiên - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

52.  UBND xã Tiên Trang 
Thôn Tiên Trang, xã Tiên Trang, tỉnh 

Thanh Hóa 
0944.752.480 

Lê Văn Hùng - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

53.  UBND xã Quảng Chính 
Thôn Kì Khôi, xã Quảng Chính, tỉnh 

Thanh Hóa 
0946.829.421 

Nguyễn Văn Hưng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 



54.  UBND xã Nông Cống 
Số 445, đường Bà Triệu, xã Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa  
0918.054.356 

Nguyễn Công Hưng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

55.  UBND xã Thắng Lợi 
Thôn Thổ Nam, xã Tế Thắng, tỉnh 

Thanh Hóa 
0972.681.305 

Lê Văn Định - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

56.  UBND xã Trung Chính 
Thôn Tống Sở, xã Trung Chính, tỉnh 

Thanh Hóa 
0984.838.606 

Lê Đăng Hưng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

57.  UBND xã Trường Văn 
Thôm Kim Phú, xã Trường Văn, tỉnh 

Thanh Hóa 
0972.798.133 

Lê Mạnh Hùng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

58.  UBND xã Thăng Bình 
Thôn Tân Giao, xã Thăng Long, tỉnh 

Thanh Hóa 
0963.076.058 

Lê Viết Thanh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

59.  UBND xã Tượng Lĩnh 
Thôn Thọ Long, xã Tượng Lĩnh, tỉnh 

Thanh Hóa 
0974.161.356 

Lê Đình Khải - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

60.  UBND xã Công Chính 
Thôn Tân Luât, xã Công Chính, tỉnh 

Thanh Hóa  
0972.204.989 

Trần Thị Hằng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

61.  UBND xã Thiệu Hóa 
Khu phố 2, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 
0978.553.727 

Lê Văn Hai - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

62.  UBND xã Thiệu Quang 
Thôn Trung Thôn, xã Thiệu Quang, 

tỉnh Thanh Hoá 
0347.872.672 

Lê Hữu Hoàn - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 



chính công 

63.  UBND xã Thiệu Tiến 
Thôn Cẩm Vân, xã Thiệu Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 
0348.486.486 

Nguyễn Văn Thao - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

64.  UBND xã Thiệu Toán 
Thôn Dân Quyền Dân Sinh, xã Thiệu 

Toán, tỉnh Thanh Hoá 
0985.909.236 

Đỗ Văn Tuyên - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

65.  UBND xã Thiệu Trung Thôn 2, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá 0949.105.121 

Nguyễn Văn Tuyên - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

66.  UBND xã Yên Định Khu phố 5, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 0948.890.959 

Đỗ Thị Minh - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

67.  UBND xã Yên Trường 
Thôn Lựu khê, xã Yên Trường, tỉnh 

Thanh Hoá 
0988.366.578 

Lê Huy Khánh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

68.  UBND xã Yên Phú 
Thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
0834.348.353 

Trịnh Xuân Thủy - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

69.  UBND xã Quý Lộc 
Tổ dân phố 7, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 
0979.667.579 

Phạm Văn Nam - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

70.  UBND xã Yên Ninh 
Thôn Hanh Cát 1, xã Yên Ninh, tỉnh 

Thanh Hóa 
0978.558.435 

Trịnh Thị Hoàng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

71.  UBND xã Định Tân Thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh 0904.501.575 Lê Thị Chinh - Phó Giám đốc 



Thanh Hóa Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

72.  UBND xã Định Hòa 
Thôn Thung Thôn, xã Định Hòa, tỉnh 

Thanh Hóa 
0983.063.488 

Nguyễn Thế Hùng - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

73.  UBND xã Thọ Xuân Khu 1, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 02373.533.868 

Lê Đình Đạo - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

74.  UBND xã Thọ Long 
Thôn Phố Neo, xã Thọ Long, tỉnh 

Thanh Hoá 
02373.884.568 

Nguyễn Thị Duyên - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

75.  UBND xã Xuân Hòa 
Thôn Tân Thành, xã Xuân Hòa, tỉnh 

Thanh Hóa. 
0912.538.013 

Vũ Trung Dũng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

76.  UBND xã Sao Vàng 
Khu phố Xuân Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hoá 
02373.835.076 

Đinh Ngọc Bình - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

77.  UBND xã Lam Sơn 
Thôn Hữu Lễ 4, xã Lam Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
02373.834.085 

Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

78.  UBND xã Thọ Lập 
Thôn 3 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, tỉnh 

Thanh Hoá 
0916.921.880 

Nguyễn Thị Biên - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

79.  UBND xã Xuân Tín Xóm 21, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa 0378.797.368 

Trịnh Văn Thực - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 



80.  UBND xã Xuân Lập 
Thôn Vinh Quang, xã Xuân Lập, tỉnh 

Thanh Hoá 
02373.545.368 

Phạm Văn Nhất - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

81.  UBND xã Vĩnh Lộc Khu 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá 0983.804.567 

Hoàng Xuân Minh - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

82.  UBND xã Tây Đô 
Thôn Đông Môn, xã Tây Đô, tỉnh 

Thanh Hoá 
0949.611.586 

Trịnh Thị Phương - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

83.  UBND xã Biện Thượng 
Thôn Bồng Trung 2, xã Biện Thượng, 

tỉnh Thanh Hoá 
0988.754.648 

Nguyễn Văn Cần - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

84.  UBND xã Triệu Sơn Phố lê Lợi, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 0914.335.393 

Trần Thị Vân - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

85.  UBND xã Thọ Bình Thôn 4, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hoá 0974.672.104 

Lê Xuân Linh - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

86.  UBND xã Thọ Ngọc Thôn 5, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá 0942.399.057 

Lê Xuân Trung - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

87.  UBND xã Thọ Phú Thôn 3, xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá 0975.167.682 

Lê Xuân Hùng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

88.  UBND xã Hợp Tiến Thôn Diễn Hòa, xã Hợp Tiến, tỉnh 0965.835.358 Phạm Giang Nam - Phó Giám 



Thanh Hoá đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

89.  UBND xã An Nông Thôn 3, xã An Nông, tỉnh Thanh Hoá 0942.979.109 

Mai Thị Hà - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

90.  UBND xã Tân Ninh 
Thôn Thái Lai, xã Tân Ninh, tỉnh 

Thanh Hoá 
0705.240.102 

Trần Thị Nhung - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

91.  UBND xã Đồng Tiến 
Thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 
0979.297.882 

Lê Văn Quân - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

92.  UBND xã Mường Chanh 
Bản Chai, xã Mường Chanh, tỉnh 

Thanh Hoá  
0966.398.051 

Hà Văn Tiến - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

93.  UBND xã Quang Chiểu 
Bản Pọng, xã Quang Chiểu, tỉnh 

Thanh Hóa 
0979.689.638 

Vi Văn Thuấn - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

94.  UBND xã Tam Chung Bản Lát, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa 0342.209.999 

Phạm Thị Thúy - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

95.  UBND xã Mường Lát Khu 2, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá 0344.095.201 

Nguyễn Thị Nga - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

96.  UBND xã Pù Nhi Bản Na Tao, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa 0975.079.111 
Bùi Thanh Lĩnh - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 



chính công  

97.  UBND xã Nhi Sơn Bản Chim, xã Nhi Sơn, Thanh Hoá 0973.037.193 

Lê Trung Kiên - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

98.  UBND xã Mường Lý 
Bản Nàng 1, xã Mường Lý, tỉnh 

Thanh Hóa 
0967.256.139 

Quách Văn Tùng - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

99.  UBND xã Trung Lý Bản Táo, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa 0978.969.482 

Ngân Văn Lon - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

100.  UBND xã Hồi Xuân Khu 1, xã Hồi xuân, tỉnh Thanh Hóa 0338.504.837 

Nguyễn Trung Hiếu - Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

101.  UBND xã Nam Xuân 
Bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 
0942.156.838 

Hoàng Mạnh Hùng - Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

102.  UBND xã Thiên Phủ Bản Dôi, xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa 0988.650.184 

Phạm Hồng Chương - Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

103.  UBND xã Hiền Kiệt Bản Bó, xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa 0362.785.686 

Lương Văn Duẩn - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

104.  UBND xã Phú Xuân Bản Éo, xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa 0989.602.446 

Hà Văn Trung - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

105.  UBND xã Phú Lệ Bản Đỏ, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa 0987.802.830 Nguyễn Văn Mừng - Giám 



đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

106.  UBND xã Trung Thành 
Bản Sơn Thành, xã Trung Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
0965.880.879 

Hà Văn Long - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

107.  UBND xã Trung Sơn Bản Pạo, xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0916.498.916 

Hà Văn Trường - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

108.  UBND xã Na Mèo 
Bản Xộp Huối, xã Na Mèo, tỉnh 

Thanh Hóa 
0397.994.636 

Đào Văn Dương - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

109.  UBND xã Sơn Thủy 
Bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 
0345.243.868 

Lương Hồng Toa - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

110.  UBND xã Sơn Điện 
Bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, tỉnh 

Thanh Hóa 
0964.155.567 

Ngân Thị Thới - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

111.  UBND xã Mường Mìn 
Bản Luốc Làu, xã Mường Mìn, tỉnh 

Thanh Hóa 
0848.262.255 

Nguyễn Thái Hà - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

112.  UBND xã Tam Thanh 
Bản Bôn, xã Tam Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 
0982.796.318 

Lê Sỹ Thuật - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

113.  UBND xã Tam Lư Bản Hậu, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa 0975.668.558 

Lê Viết Tuyến - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  



114.  UBND xã Quan Sơn Khu 4, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0988.604.368 

Hà Văn Nghị - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

115.  UBND xã Trung Hạ Bản Din, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa 0376.153.099 

Hà Thị Bảy - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

116.  UBND xã Linh Sơn 
Số 144, đường 15/2, khu phố Lê Lợi, 

xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
0964.134.080 

Lê Phi Dũng - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

117.  UBND xã Đồng Lương 
Thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, 

tỉnh Thanh Hóa 
0976.528.134 

Nguyễn Thị Thoa - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

118.  UBND xã Văn Phú Bản Lọng, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa 0988.513.961 

Hà Văn Nhạc - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

119.  UBND xã Giao An Thôn Pọong, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa 0357.171.497 

Lê Văn Thủ - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

120.  UBND xã Yên Khương 
Bản Bôn, xã Yên Khương, tỉnh 

Thanh Hóa 
0919.730.038 

Lê Thanh Nghị - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

121.  UBND xã Yên Thắng 
Bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, tỉnh 

Thanh Hóa 
0979.692.382 

Lò Tiên Phú - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

122.  UBND xã Văn Nho Thôn Pặt, xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa 0986.451.777 
Cao Thái Sơn - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 



chính công   

123.  UBND xã Thiết Ống 
Thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống, tỉnh 

Thanh Hóa 
0945.399.993 

Trịnh Văn Tài - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

124.  UBND xã Bá Thước Phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 0349.930.378 

Lê Thị Nga - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

125.  UBND xã Cổ Lũng Thôn Cao, xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa 0868.589.078 

Hà Văn An - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

126.  UBND xã Pù Luông 
Thôn Đồng, xã Pù Luông, tỉnh 

Thanh Hóa 
0382.825.832 

Đinh Văn Thường - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

127.  UBND xã Điền Lư 
Phố Điền Lư, xã Điền Lư, tỉnh 

Thanh Hóa 
0384.383.197 

Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

128.  UBND xã Điền Quang 
Thôn Lùng, xã Điền Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 
0359.366.334 

Bùi Văn Thủy - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

129.  UBND xã Quý Lương 
Thôn Quang Trung, xã Quý Lương, 

tỉnh Thanh Hóa 
0868.363.855 

Trương Văn Dần - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

130.  UBND xã Ngọc Lặc 
Khu phố Lê Hoàn, xã Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa 
0347.457.993 

Phạm Thị Hưng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   



131.  UBND xã Thạch Lập 
Thôn Bái E, xã Thạch Lập, tỉnh 

Thanh Hóa 
0856.408.030 

Phạm Thị Hương - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

132.  UBND xã Ngọc Liên 
Thôn Thọ Phú, xã Ngọc Liên, tỉnh 

Thanh Hóa 
0919.309.171 

Cao Viết Thanh - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

133.  UBND xã Minh Sơn 
Thôn Minh Lai, xã Minh Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
0987.614.388 

Lê Xuân Hồng - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

134.  UBND xã Nguyệt Ấn 
Làng Chuối, xã Nguyệt Ấn, tỉnh 

Thanh Hóa 
0347.518.567 

Phạm Văn Bách - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

135.  UBND xã Kiên Thọ 
Làng Cò Mót, xã Kiên Thọ, tỉnh 

Thanh Hóa 
0914.218.708 

Quách Văn Phong - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

136.  UBND xã Cẩm Thạch 
Thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, 

tỉnh Thanh Hóa 
0984.200.066 

Hà Thị Hường - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

137.  UBND xã Cẩm Thủy 
Tổ dân phố Tân An, xã CẩmThủy, tỉnh 

Thanh Hóa 
0982.816.113 

Phạm Thị Thuỷ - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

138.  UBND xã Cẩm Tú 
Thôn Giang Trung, xã Cẩm Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 
0934.322.899 

Bùi Quốc Bảo -  Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   



139.  UBND xã Cẩm Vân 
Thôn Thành Công, xã Cẩm Vân, tỉnh 

Thanh Hóa 
0987.613.469 

Quách Văn Tuân - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

140.  UBND xã Cẩm Tân 
Thôn Phiến Thôn, xã Cẩm Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 
0865.242.377 

Bùi Thị Huệ -  Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

141.  UBND xã Kim Tân 
Đường Lê Thái Tổ, Khu 4, xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh Hóa 
02373.877.002 

Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

142.  UBND xã Vân Du 
Đường Nguyễn Hoàng, Khu phố 2, xã 

Vân Du, tỉnh Thanh Hóa 
02373.847.004 

Bùi Cẩm Lệ - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

143.  UBND xã Ngọc Trạo 
Thôn Dỹ Thắng, xã Ngọc Trạo, tỉnh 

Thanh Hóa 
02373.510.586 

Quách Văn Thủy - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

144.  UBND xã Thạch Bình 
Thôn Minh Sơn, xã Thạch Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 
0949.024.949 

Vũ Trọng Khương - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công    

145.  UBND xã Thành Vinh 
Thôn Tân Long, xã Thành Vinh, tỉnh 

Thanh Hóa 
02373.510.996 

Quách Công Nam - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

146.  UBND xã Thạch Quảng 
Thôn Phố, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh 

Hóa 
02373.659.256 

Nguyễn Thành Duy - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công   

147.  UBND xã Như Xuân 
Khu phố 2, xã Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 
0974.203.600 

Lê Đình Lập - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 



chính công   

148.  UBND xã Thượng Ninh 
Thôn Cát Xuân, xã Thượng Ninh,  tỉnh 

Thanh Hóa 
0916.957.006 

Lê Văn Quế - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

149.  UBND xã Xuân Bình 
Thôn Cầu, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh 

Hóa 
0973.295.826 

Lê Minh Hải - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

150.  UBND xã Hóa Quỳ 
Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, tỉnh 

Thanh Hóa 
0914536.809 

Đinh Huy Tuyến - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

151.  UBND xã Thanh Quân 
Thôn Đồng Chạng, xã Thanh Quân, 

tỉnh Thanh Hóa 
0914.199.360 

Lương Thị Nguyên - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công   

152.  UBND xã Thanh Phong 
Thôn Tân Hiệp, xã Thanh Phong, tỉnh 

Thanh Hóa 
0337.895.478 

Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

153.  UBND xã Xuân Du Thôn 4, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa 0352.495.477 

Quách Văn Tiến - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

154.  UBND xã Mậu Lâm 
Thanh Sơn, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh 

Hóa 
0961.492.765 

Vi Văn Xuân - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

155.  UBND xã Như Thanh 
Khu phố Vĩnh Long 1, xã Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa 
0963.797.285 

Lục Đại Trường - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   



156.  UBND xã Yên Thọ 
Thôn Minh Thịnh, xã Yên Thọ, tỉnh 

Thanh Hóa 
0393.998.789 

Vũ Đức Dũng - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

157.  UBND xã Xuân Thái 
Thôn Cây Nghia, xã Xuân Thái, tỉnh 

Thanh Hóa 
0979.728.969 

Bùi Văn Thuần - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

158.  UBND xã Thanh Kỳ 
Thôn Hợp Nhất, xã Thanh Kỳ, tỉnh 

Thanh Hóa 
0966.230.418 

Lô Thị Lệ - Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

159.  UBND xã Bát Mọt Thôn Cạn, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa 0911.725.686 

Lê Văn Công - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công   

160.  UBND xã Yên Nhân 
Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh 

Hóa 
0393.336.390 

Bùi Văn Lượng - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

161.  UBND xã Lương Sơn 
Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
0987.554.002 

Trịnh Văn Trường - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

162.  UBND xã Thường Xuân 
Số 15 Cầm Bá Thước, xã Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
0918.295.383 

Lê Hữu Giang - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

163.  UBND xã Luận Thành 
Thôn Thống Nhất, xã Luận Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
0916.161.120 

Lê Hữu Giáp - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  



164.  UBND xã Tân Thành 
Thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 
0914.871.686 

Cầm Bá Tuấn - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

165.  UBND xã Vạn Xuân 
Thôn Công Thương, xã Vạn Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 
0916.553.151 

Cầm Bá Huyến - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

166.  UBND xã Thắng Lộc 
Thôn Chiềng, xã Thắng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 
0914.655.456 

Cầm Bá Thịnh - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

167.  UBND xã Xuân Chinh 
Thôn Thông, xã Xuân Chinh, tỉnh 

Thanh Hóa 
0976.096.222 

Lê Đình Hải - Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công  

 

 
* Bộ TTHC cấp tỉnh:     https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html 

 

* Bộ TTHC cấp xã:       https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html 
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